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1 Vì Thị Anh 06/01/2001 Nữ H'Mông 040586580 Tủa Chùa - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M07 25,15 T.Tuyển

2 Lường Ngọc Ánh 23/12/2001 Nữ Thái 051157384 Thuận Châu - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 24,35 T.Tuyển

3 Giàng Thị Bầu 03/03/2001 Nữ H'Mông 040587501 Tủa Chùa - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M00 25,15 T.Tuyển

4 Lường Thu Hà 28/04/2001 Nữ Thái 041093102 Phù Yên - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 24,9 T.Tuyển

5 Quàng Thị Hà 10/04/2001 Nữ Thái 051098032 TP. Sơn La - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 25,55 T.Tuyển

6 Lầu Thị Mai Hoa 02/04/2001 Nữ H'Mông 051098592 TP. Sơn La - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 27,6 T.Tuyển

7 Cầm Thị Hoà 06/10/2001 Nữ 0 051130790 Phù Yên - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 24,4 T.Tuyển

8 Cà Thị Hương 20/04/2001 Nữ Thái 051081319 Thuận Châu - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 26,35 T.Tuyển

9 Hà Thị Thu Huyền 22/07/2000 Nữ Thái 0 Mộc Châu - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 24,85 T.Tuyển

10 Lèo Thị Thu Huyền 07/02/2001 Nữ Thái 051132355 Sốp Cộp - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 22,85 T.Tuyển

11 Quàng Thảo Linh 28/12/2001 Nữ Thái 051090001 TP. Sơn La - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M13 26,85 T.Tuyển

12 Trần Thị Hồng Loan 06/01/2001 Nữ Kinh 040448929 Điện Biên - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M00 23,55 T.Tuyển

13 Quàng Thị Nghiệp 15/01/2000 Nữ Thái 040542985 Tuần Giáo - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M05 26,05 T.Tuyển

14 Bùi Lan Phương 01/11/2001 Nữ Kinh 051092227 Thuận Châu - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 25,55 T.Tuyển

15 Quàng Thị Thảo 16/10/2001 Nữ Thái 040497426 Điện Biên - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M07 25,45 T.Tuyển

16 Lò Thị Tim 25/06/2001 Nữ Thái 051152009 Quỳnh Nhai - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 26 T.Tuyển

17 Nguyễn Thị Kiều Trang 14/11/2001 Nữ Kinh 051111038 Phù Yên - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 24,5 T.Tuyển

18 Quàng Thị Trang 22/11/2001 Nữ Thái 040497383 Điện Biên - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M07 25,6 T.Tuyển

19 Vì Thị Kiều Trang 26/10/2001 Nữ Lào 051132113 Sốp Cộp - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M07 26,5 T.Tuyển

20 Tòng Văn Vinh 27/01/2001 Nam Thái 040587037 Tủa Chùa - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M00 25,55 T.Tuyển
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21 Tòng Duyên Vui 10/10/2001 Nam Thái 040587301 Tủa Chùa - Điện Biên 51140201 CĐGD Mầm non M00 25,3 T.Tuyển

22 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/2000 Nữ Kinh 051097290 Sông Mã - Sơn La 51140201 CĐGD Mầm non M05 20,15 T.Tuyển

23 Giang Vân Anh 09/10/2001 Nữ Kinh 051137595 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 22,25 T.Tuyển

24 Vừ Trung Bay 05/06/2000 Nam H'Mông 051157339 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 27,45 T.Tuyển

25 Phàng Tồng Cả 19/07/2001 Nam H'Mông 051116283 Bắc Yên - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 26,25 T.Tuyển

26 Lò Thị Chanh 29/01/2001 Nữ Thái 051045961 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 23,45 T.Tuyển

27 Đinh Thị Kim Chi 27/10/2001 Nữ Mường 051179531 Mộc Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 23,85 T.Tuyển

28 Lò Thị Linh Chi 21/04/2001 Nữ Thái 051084700 Yên Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 26,15 T.Tuyển

29 Lò Văn Chuyên 30/01/2000 Nam Thái 051109751 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 23,85 T.Tuyển

30 Cà Thị Ngọc Diệp 30/08/2001 Nữ Thái 051090552 TP. Sơn La - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,65 T.Tuyển

31 Giàng A Đông 08/08/2001 Nam H'Mông 051076357 Yên Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 23,95 T.Tuyển

32 Nguyễn Trung Đức 25/07/2001 Nam Kinh 051183329 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 20,55 T.Tuyển

33 Mè Văn Dũng 02/02/2001 Nam Thái 051122962 Quỳnh Nhai - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,25 T.Tuyển

34 Tạ Minh Dũng 18/08/2001 Nam Kinh 051076434 Yên Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 22,85 T.Tuyển

35 Ngần Thị Dương 10/04/2001 Nữ Thái 051167814 Sông Mã - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 24,85 T.Tuyển

36 Nùng Thị Hồng Duyên 27/03/2001 Nữ Nhắng 051114474 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,25 T.Tuyển

37 Mà Thu Hà 20/02/2001 Nữ Thái 051077403 Phù Yên - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,95 T.Tuyển

38 Cầm Xuân Hải 05/03/2001 Nam Thái 051107824 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,75 T.Tuyển

39 Lường Văn Hải 19/12/2001 Nam Thái 051132105 Sốp Cộp - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A01 26,05 T.Tuyển

40 Lò Mạnh Hùng 24/07/2001 Nam Thái 051132487 Sốp Cộp - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 25,15 T.Tuyển

41 Mai Thị Lan Hương 16/06/2000 Nữ Kinh 051132025 Sốp Cộp - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 23,55 T.Tuyển

42 Lê Thanh Huyền 03/07/2001 Nữ Kinh 051096905 Mộc Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 23,55 T.Tuyển

43 Hà Thị Huyền Linh 10/10/2001 Nữ Thái 051122736 Quỳnh Nhai - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 22,35 T.Tuyển

44 Phạm Thị Thuỳ Linh 15/12/2001 Nữ Kinh 051096981 Mộc Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học D01 23,95 T.Tuyển
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45 Sùng Ngọc Minh 28/03/2001 Nam H'Mông 051106067 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 24,05 T.Tuyển

46 Cầm Thị Nga 23/06/2001 Nữ Thái 051083653 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 27,25 T.Tuyển

47 Tòng Thị Ngoan 23/08/2001 Nữ Thái 051153825 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 26,25 T.Tuyển

48 Đỗ Thị Ngọc 26/06/2000 Nữ Thái 051064134 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 26,65 T.Tuyển

49 Lù Thị Bích Ngọc 27/10/2001 Nữ Thái 051122770 Quỳnh Nhai - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 27,75 T.Tuyển

50 Trần Thanh Nhàn 22/02/2000 Nữ Kinh 051117659 Mộc Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,05 T.Tuyển

51 Lâm Thị Nhung 28/10/2000 Nữ Kinh 051071533 Mường La - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 23,05 T.Tuyển

52 Tòng Thị Nhươi 07/03/2001 Nữ Thái 051138897 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,45 T.Tuyển

53 Hoàng Thu Oanh 28/12/2000 Nữ Thái 051118040 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,15 T.Tuyển

54 Lèo Văn Phay 05/01/2001 Nam Thái 051140125 Mường La - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 26,15 T.Tuyển

55 Vừ A Pó 20/11/2000 Nam H'Mông 051115700 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học A00 23,65 T.Tuyển

56 Quàng Văn Quỳnh 28/12/2001 Nam Thái 051136980 Thuận Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,85 T.Tuyển

57 Bùi Thanh Sơn 14/11/2000 Nam Mường 113731811 Kim Bôi - Hoà Bình 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,25 T.Tuyển

58 Lường Thị Thân 24/01/2000 Nữ Thái 051134395 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,15 T.Tuyển

59 Lò Thị Thu 14/03/2001 Nữ Thái 051134425 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,15 T.Tuyển

60 Hà Thị Thuận 18/01/2001 Nữ Thái 051120877 Sông Mã - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,25 T.Tuyển

61 Lò Thị Thuý 16/10/2001 Nữ Thái 051173268 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,95 T.Tuyển

62 Cầm Thu Trang 22/08/2000 Nữ Thái 051049038 Phù Yên - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,85 T.Tuyển

63 Hà Huyền Trang 01/12/2001 Nữ Thái 051051190 Mộc Châu - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học D01 22,45 T.Tuyển

64 Lò Thị Trang 24/04/2001 Nữ Thái 051159247 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,25 T.Tuyển

65 Lò Thị Tuyết 17/06/2001 Nữ Thái 040496044 Điện Biên - Điện Biên 51140202 CĐGD Tiểu học C00 25,05 T.Tuyển

66 Cầm Thị Vân 07/05/2001 Nữ Thái 051134367 Mai Sơn - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,75 T.Tuyển

67 Đinh Thị Vấn 27/04/2001 Nữ Mường 051132259 Sốp Cộp - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,55 T.Tuyển

68 Hà Ngọc Viên 26/04/2001 Nữ Thái 051080569 Vân Hồ - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 26,15 T.Tuyển
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69 Lường Thảo Vy 26/10/2001 Nữ Thái 051097972 Sông Mã - Sơn La 51140202 CĐGD Tiểu học C00 24,45 T.Tuyển

70 Quàng Thị Chuyên 20/11/2001 Nữ Thái 040495787 Điện Biên - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,6 T.Tuyển

71 Tòng Thị Duyên 17/03/2000 Nữ Thái 051132152 Sốp Cộp - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M05 27,35 T.Tuyển

72 Lâm Thị Mỹ Hảo 06/06/2001 Nữ Thái 040876753 Mường Chà - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M13 28,25 T.Tuyển

73 Lò Thị Hiền 21/02/2001 Nữ Thái 040876719 Mường Lay - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,65 T.Tuyển

74 Điêu Thị Hoài 22/12/2001 Nữ Thái 040586583 Tủa Chùa - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,6 T.Tuyển

75 Nguyễn Thị Hương 03/12/2001 Nữ Kinh 051090485 TP. Sơn La - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M13 25,25 T.Tuyển

76 Nguyễn Thị Hương 28/05/2001 Nữ Kinh 040497357 Điện Biên - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M07 27,05 T.Tuyển

77 Khoàng Thị Mỹ Linh 16/05/2001 Nữ Thái 040876714 Mường Lay - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M05 27,55 T.Tuyển

78 Vũ Thị Thảo Linh 07/10/2001 Nữ Kinh 051131373 Mộc Châu - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M05 25,55 T.Tuyển

79 Lường Thị Bích Loan 08/08/2001 Nữ Thái 051132477 Sốp Cộp - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M13 27,65 T.Tuyển

80 Hà Thị Mai 05/03/2001 Nữ Thái 051090957 TP. Sơn La - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M05 28,35 T.Tuyển

81 Cà Thị Mây 03/08/2000 Nữ Thái 051081487 Thuận Châu - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M07 29,6 T.Tuyển

82 Khoàng Thị Phượng 29/11/2001 Nữ Thái 040686245 Mường Chà - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M05 27,9 T.Tuyển

83 Lò Thị Phượng 04/06/2001 Nữ Thái 040494911 Điện Biên - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,9 T.Tuyển

84 Tòng Thị Thắm 11/01/2001 Nữ Thái 051132476 Sốp Cộp - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,7 T.Tuyển

85 Tòng Thị Minh Thuý 01/12/1999 Nữ Thái 051019177 TP. Sơn La - Sơn La 7140201 ĐHGD Mầm non M00 28,15 T.Tuyển

86 Lò Thị Vấn 20/12/2001 Nữ Thái 040586230 Tủa Chùa - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M00 27,25 T.Tuyển

87 Tòng Thị Vận 17/08/2001 Nữ Thái 040585591 Tủa Chùa - Điện Biên 7140201 ĐHGD Mầm non M05 27,2 T.Tuyển

88 Lường Tuấn Anh 19/09/2001 Nam Kinh 051160374 Sông Mã - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học D01 25,85 T.Tuyển

89 Lù Thị Ánh 10/09/2001 Nữ Thái 051152014 Quỳnh Nhai - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,35 T.Tuyển

90 Cầm Thị Ngọc Bích 20/06/2001 Nữ Thái 051114239 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 27,05 T.Tuyển

91 Quàng Thị Chuyên 16/05/2001 Nữ Thái 051064856 Thuận Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,15 T.Tuyển

92 Lò Đình Cường 08/01/2001 Nam Thái 051173295 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 26,85 T.Tuyển
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93 Lương Thị Duyên 26/06/2000 Nữ Kinh 051097768 Sông Mã - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 28,45 T.Tuyển

94 Lò Thu Hằng 31/12/2001 Nữ Thái 051182369 Sông Mã - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,15 T.Tuyển

95 Điêu Thị Hiền 10/10/2001 Nữ Thái 051072601 Quỳnh Nhai - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,85 T.Tuyển

96 Quàng Thị Hoài 23/09/2001 Nữ Thái 051122737 Quỳnh Nhai - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,55 T.Tuyển

97 Tòng Thị Huệ 08/08/2001 Nữ Thái 051092521 Thuận Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 26,85 T.Tuyển

98 Quàng Thị Hương 27/09/2000 Nữ Thái 051072544 Quỳnh Nhai - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 27,75 T.Tuyển

99 Lường Thị Thuỳ Liên 24/08/2001 Nữ Thái 051080901 Vân Hồ - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,45 T.Tuyển

100 Tòng Thị Linh 12/03/2001 Nữ Thái 051132840 Sốp Cộp - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A01 28,15 T.Tuyển

101 Lê Khánh Ly 07/09/2001 Nữ Kinh 051114581 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 26,25 T.Tuyển

102 Quàng Thị Mai 09/07/2001 Nữ Thái 051128403 Thuận Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,65 T.Tuyển

103 Lường Thị Mắn 10/06/1999 Nữ Thái 051029853 Quỳnh Nhai - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 26,35 T.Tuyển

104 Lê Mai Ngân 02/09/2001 Nữ Kinh 33301001192 Khoái Châu - Hưng Yên 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 26,75 T.Tuyển

105 Lò Thị Quý 07/02/2001 Nữ Thái 051144276 Thuận Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 26,55 T.Tuyển

106 Vàng A Sềnh 05/05/2001 Nam H'Mông 051163584 Thuận Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 27,85 T.Tuyển

107 Lê Văn Thành 25/01/2001 Nam Kinh 051153870 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 25,55 T.Tuyển

108 Vì Thu Thuật 02/07/2001 Nữ Thái 051182365 Sông Mã - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 27,45 T.Tuyển

109 Lò Thị Thuỳ 17/08/2001 Nữ Thái 051138103 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học C00 26,95 T.Tuyển

110 Nguyễn Thị Thuỷ 21/02/2001 Nữ Kinh 051118484 Mai Sơn - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học D01 24,75 T.Tuyển

111 Lưu Nguyễn Mai Trâm 10/01/2001 Nữ Kinh 051085201 Mộc Châu - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 26,95 T.Tuyển

112 Lường Diệu Vy 12/09/2001 Nữ Thái 051126326 Sông Mã - Sơn La 7140202 ĐHGD Tiểu học A00 27,75 T.Tuyển

113 Lò Văn Biết 21/11/2001 Nam Thái 051115060 Thuận Châu - Sơn La 7140205 ĐHGD Chính trị D01 27,05 T.Tuyển

114 Lường Tuấn Anh 15/10/2001 Nam Thái 051106093 Thuận Châu - Sơn La 7140206 ĐHGD Thể chất T05 25,95 T.Tuyển

115 Lê Anh Đức 21/12/2001 Nam Kinh 051145732 Mai Sơn - Sơn La 7140206 ĐHGD Thể chất T05 23,65 T.Tuyển

116 Lò Thị Thuỳ Linh 16/03/2001 Nữ Thái 040492613 Điện Biên - Điện Biên 7140206 ĐHGD Thể chất T05 26,85 T.Tuyển
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117 Vì Văn Sơn 06/08/1999 Nam Thái 051014964 TP. Sơn La - Sơn La 7140206 ĐHGD Thể chất T05 25,15 T.Tuyển

118 Nguyễn Đức Trọng 23/05/2001 Nam Kinh 040549800 Tuần Giáo - Điện Biên 7140206 ĐHGD Thể chất T05 23,35 T.Tuyển

119 Vì Thị Tuyết 26/04/2001 Nữ Xinh Mun 051057890 Yên Châu - Sơn La 7140206 ĐHGD Thể chất T05 26,15 T.Tuyển

120 Đào Khánh Dương 04/06/2001 Nam Kinh 040738023 Mường Ảng - Điện Biên 7140209 ĐHSP Toán học A01 26,05 T.Tuyển

121 Phạm Minh Quý 03/08/2001 Nam Kinh 040540546 Tuần Giáo - Điện Biên 7140209 ĐHSP Toán học A00 28,95 T.Tuyển

122 Trương Thanh Tâm 21/04/2001 Nữ Kinh 040497397 Điện Biên - Điện Biên 7140209 ĐHSP Toán học D01 25,25 T.Tuyển

123 Lường Tuấn Anh 19/09/2001 Nam Kinh 051160374 Sông Mã - Sơn La 7140210 ĐHSP Tin học D01 25,85 T.Tuyển

124 Nguyễn Hữu Đạt 06/08/2001 Nam Kinh 051179581 Mộc Châu - Sơn La 7140210 ĐHSP Tin học A00 26,35 T.Tuyển

125 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 05/01/1998 Nam Kinh 051005307 Mai Sơn - Sơn La 7140210 ĐHSP Tin học A02 25,55 T.Tuyển

126 Bạc Linh Thảo 21/11/2001 Nữ Thái 040547545 Tuần Giáo - Điện Biên 7140217 ĐHSP Ngữ văn C00 27,85 T.Tuyển

127 Đỗ Thị Thu Thảo 01/09/2001 Nữ Kinh 040830629 TP. Điện Biên Phủ - Điện Bi7140217 ĐHSP Ngữ văn C00 26,85 T.Tuyển

128 Phạm Thị Hà 07/08/2001 Nữ Kinh 051090576 TP. Sơn La - Sơn La 7140231 ĐHSP Tiếng Anh A01 25,95 T.Tuyển

129 Nguyễn Thị Nhung 10/04/2001 Nữ Kinh 051158117 TP. Sơn La - Sơn La 7140231 ĐHSP Tiếng Anh D15 26,35 T.Tuyển

130 Nguyễn Trọng Quyết 01/03/2001 Nam Kinh 040499228 Điện Biên - Điện Biên 7140231 ĐHSP Tiếng Anh A01 27,25 T.Tuyển

131 Vì Thị Hồng Ánh 11/04/2001 Nữ Thái 051065883 Bắc Yên - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 22,05 T.Tuyển

132 Tao Văn Đăm 01/11/2001 Nam Lự 045243363 Sìn Hồ - Lai Châu 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24,75 T.Tuyển

133 Đinh Thị Diêu 22/12/2001 Nữ Mường 051102948 Bắc Yên - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 23,75 T.Tuyển

134 Đào Ngọc Hà 16/08/2001 Nữ Kinh 051135635 Sông Mã - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 24,55 T.Tuyển

135 Cà Văn Hoài 24/02/2001 Nam Thái 051099315 TP. Sơn La - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A02 20,85 T.Tuyển

136 Nông Đức Mạnh 26/07/2001 Nam Thái 051178382 Mai Sơn - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A02 23,25 T.Tuyển

137 Giàng A Mua 14/12/2001 Nam H'Mông 051162266 Bắc Yên - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23,55 T.Tuyển

138 Hoàng Cao Quý 27/10/2000 Nam Kinh 040831777 TP. Điện Biên Phủ - ĐB 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 28,15 T.Tuyển

139 Giàng Thị Sua 13/03/2001 Nữ H'Mông 051134408 Mai Sơn - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 23,15 T.Tuyển

140 Phùng Vũ Thế Tài 29/08/1999 Nam Kinh 072099002837Châu Thành - Tây Ninh 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A01 21,8 T.Tuyển
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141 Quàng Thị Phương Thảo 13/09/2001 Nữ Thái 040494716 Điện Biên - Điện Biên 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 26,75 T.Tuyển

142 Đinh Thị Thêu 18/02/2001 Nữ Mường 051162262 Bắc Yên - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23,25 T.Tuyển

143 Quang Thị Trang 25/12/2001 Nữ Thái 040499134 Điện Biên - Điện Biên 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A02 21,85 T.Tuyển

144 Thào A Trầu 07/08/2001 Nam H'Mông 051179318 Mộc Châu - Sơn La 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21,35 T.Tuyển

145 Nguyễn Thị Diệp 04/06/1993 Nữ Kinh 050754051 TP. Sơn La - Sơn La 7340201 ĐH Tài chính - NH A00 18,85 T.Tuyển

146 Cà Văn Quyền Linh 06/05/2001 Nam Thái 051112008 TP. Sơn La - Sơn La 7340201 ĐH Tài chính - NH A00 24,75 T.Tuyển

147 Cà Thị Hồng Nhung 10/11/2001 Nữ Thái 051112010 TP. Sơn La - Sơn La 7340201 ĐH Tài chính - NH D01 24,05 T.Tuyển

148 Mùa Thị Thanh 20/10/2001 Nữ H'Mông 051135090 Sông Mã - Sơn La 7340201 ĐH Tài chính - NH A00 25,65 T.Tuyển

149 Trần Ngân Chi 20/10/2001 Nữ Kinh 051090278 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 22,95 T.Tuyển

150 Cà Thị Dung 22/10/2001 Nữ Thái 051144234 Thuận Châu - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A01 25,55 T.Tuyển

151 Lường Văn Hà 20/08/2000 Nam Thái 051129592 Mai Sơn - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A02 21,95 T.Tuyển

152 Tòng Thị Hà 03/02/2001 Nữ Thái 051134013 Mai Sơn - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 23,35 T.Tuyển

153 Đèo Thị Hoài 01/01/2001 Nữ Thái 051097648 Sông Mã - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A02 28,95 T.Tuyển

154 Vương Quỳnh Huệ 20/12/1993 Nữ Kinh 050749965 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 23,55 T.Tuyển

155 Đỗ Thị Hương 29/09/2001 Nữ Kinh 051169008 Thuận Châu - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 23,95 T.Tuyển

156 Quàng Thị Mai Hương 04/02/2001 Nữ Thái 051056918 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A02 25,25 T.Tuyển

157 Vũ Giáng Hương 09/10/2001 Nữ Kinh 051188183 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 23,25 T.Tuyển

158 Lò Thị Loan 20/11/2001 Nữ Thái 051072817 Quỳnh Nhai - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 24,45 T.Tuyển

159 Quàng Thị Ly 19/05/2001 Nữ Thái 051092480 Thuận Châu - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 22,95 T.Tuyển

160 Lò Uyên Minh 16/06/2001 Nữ Thái 051098532 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 25,35 T.Tuyển

161 Lò Văn Mười 03/01/2001 Nam Thái 051122900 Quỳnh Nhai - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 21,45 T.Tuyển

162 Đinh Thị Phương Nguyên 17/03/2001 Nữ Mường 051178402 Mai Sơn - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 23,85 T.Tuyển

163 Ngần Thị Phương 29/05/2001 Nữ Thái 051124573 Vân Hồ - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 24,45 T.Tuyển

164 Nguyễn Hương Quỳnh 15/02/2001 Nữ Kinh 122343535 Lục Nam - Bắc Giang 7340301 ĐH Kế toán A00 19,65 T.Tuyển
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165 Vàng A Sàu 20/11/2001 Nam H'Mông 051120832 Sông Mã - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 19,85 T.Tuyển

166 Và Thị Sông 03/01/2001 Nữ H'Mông 051106672 Thuận Châu - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A00 26,45 T.Tuyển

167 Giàng Thị Sua 13/03/2001 Nữ H'Mông 051134408 Mai Sơn - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 23,15 T.Tuyển

168 Trần Ngọc Thái 24/02/2001 Nam Kinh 040582225 Điện Biên - Điện Biên 7340301 ĐH Kế toán A00 23,65 T.Tuyển

169 Nguyễn Thị Thanh 06/08/1998 Nữ Kinh 051073821 Sông Mã - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A02 25,85 T.Tuyển

170 Lèo Thị Thuý 12/07/2001 Nữ Thái 051090006 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 25,55 T.Tuyển

171 Hà Khánh Toàn 01/10/2001 Nam Kinh 051129927 TP. Sơn La - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 25,55 T.Tuyển

172 Lò Thị Trang 20/03/2001 Nữ Thái 051153989 Mai Sơn - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán D01 25,45 T.Tuyển

173 Quàng Thị Trang 21/11/2001 Nữ Thái 051144888 Thuận Châu - Sơn La 7340301 ĐH Kế toán A02 28,95 T.Tuyển

174 Cà Thị Ngọc Anh 25/12/2001 Nữ Thái 051140024 Mường La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 25,75 T.Tuyển

175 Lường Minh Châu 13/09/2001 Nam Thái 051081958 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 23,75 T.Tuyển

176 Cà Văn Chum 08/05/2000 Nam Thái 051045201 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 25,05 T.Tuyển

177 Vì Văn Chung 14/03/2001 Nam Thái 051050832 Vân Hồ - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 24,45 T.Tuyển

178 Hà Văn Cương 20/10/2001 Nam Mường 051091499 Mai Sơn - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 23,25 T.Tuyển

179 Cà Văn Đức 07/12/2001 Nam Thái 041112591 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 24,45 T.Tuyển

180 Tòng Việt Dũng 29/08/2001 Nam Thái 051122729 Quỳnh Nhai - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 24,05 T.Tuyển

181 Quàng Thị Hà 18/02/2001 Nữ La Ha 051181296 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 23,55 T.Tuyển

182 Mè Trung Hoà 19/09/2001 Nam Thái 051144926 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 25,25 T.Tuyển

183 Cà Văn Hùng 14/11/2001 Nam Thái 051099285 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 23,25 T.Tuyển

184 Lò Việt Hùng 29/12/2001 Nam Thái 051090084 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 22,55 T.Tuyển

185 Lò Văn Hưng 30/07/2000 Nam Thái 051094716 Mường La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 23,55 T.Tuyển

186 Lường Văn Khánh 09/09/2001 Nam Thái 051092166 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 23,55 T.Tuyển

187 Cà Văn Khởi 26/03/2001 Nam Thái 051112607 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 25,45 T.Tuyển

188 Tòng Thị Lan 15/02/2001 Nữ Thái 050493469 Điện Biên - Điện Biên 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 21,15 T.Tuyển
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189 Thào A Lồng 24/05/2000 Nam H'Mông 051116628 Bắc Yên - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 21,95 T.Tuyển

190 Lò Đức Mạnh 13/12/2001 Nam Thái 051134345 Mai Sơn - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 23,15 T.Tuyển

191 Lù Việt Mạnh 28/03/2001 Nam Thái 051173222 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 25,45 T.Tuyển

192 Thào A Mùa 15/03/2000 Nam H'Mông 051141358 Mộc Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 20,25 T.Tuyển

193 Vàng Sùng Páo 11/11/2001 Nam H'Mông 051112608 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 24,25 T.Tuyển

194 Lò Văn Quyền 10/10/1999 Nam Thái 051044579 Thuận Châu - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 22,25 T.Tuyển

195 Điêu Văn Sớm 11/08/2001 Nam Thái 045215404 Nậm Nhùn - Lai Châu 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 23,15 T.Tuyển

196 Lò Văn Sơn 19/11/2000 Nam Thái 051153218 Mai Sơn - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 23,45 T.Tuyển

197 Lường Văn Thu 20/12/2001 Nam Thái 051145668 Mai Sơn - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A02 23,75 T.Tuyển

198 Nguyễn Quốc Trụ 07/11/2001 Nam Kinh 051090108 TP. Sơn La - Sơn La 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D01 20,75 T.Tuyển

199 Quàng Văn Chung 26/06/2001 Nam Thái 051089849 TP. Sơn La - Sơn La 7620105 ĐH Chăn nuôi B00 25,05 T.Tuyển

200 Lò Thị Hảo 27/10/2001 Nữ Thái 051157230 Thuận Châu - Sơn La 7620105 ĐH Chăn nuôi D08 26,75 T.Tuyển

201 Lò Văn Phương 16/02/2001 Nam Thái 040876673 Mường Lay - Điện Biên 7620105 ĐH Chăn nuôi B04 21,25 T.Tuyển

202 Tòng Bách Tùng 11/03/2000 Nam Thái 051112550 TP. Sơn La - Sơn La 7620105 ĐH Chăn nuôi B04 22,25 T.Tuyển

203 Quàng Văn Nam 01/09/2001 Nam Thái 040493376 Điện Biên - Điện Biên 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật B04 25,95 T.Tuyển

204 Lò Văn Quyền 24/12/2001 Nam Thái 040497430 Điện Biên - Điện Biên 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật B04 22,05 T.Tuyển

205 Vàng A Sàu 20/11/2001 Nam H'Mông 051120832 Sông Mã - Sơn La 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật B00 19,45 T.Tuyển

206 Giàng A Chúa 01/11/2001 Nam H'Mông 051101471 Sông Mã - Sơn La 7620205 ĐH Lâm sinh A02 27,35 T.Tuyển

207 Cầm Văn Hạnh 24/08/2001 Nam Thái 051091159 Mai Sơn - Sơn La 7620205 ĐH Lâm sinh B04 26,25 T.Tuyển

208 Lò Thị Lan 19/04/2001 Nữ Thái 051106673 Thuận Châu - Sơn La 7620209 ĐH Nông học B04 25,15 T.Tuyển

209 Phùng Lê Thắng 29/06/2001 Nam La Hủ 045260577 Mường Tè - Lai Châu 7620209 ĐH Nông học B00 21,55 T.Tuyển

210 Cầm Thị Thanh 08/09/2001 Nữ Thái 050097443 Sông Mã - Sơn La 7620209 ĐH Nông học B04 23,35 T.Tuyển

211 Trần Văn Uyên 25/12/2000 Nam Kinh 051135887 Sông Mã - Sơn La 7620209 ĐH Nông học D08 24,35 T.Tuyển

212 Dương Hồng Đức 11/10/2001 Nam Kinh 051103848 Yên Châu - Sơn La 7620211 ĐH QL tài nguyên rừng D08 25,45 T.Tuyển
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213 Phùng Lĩnh Thành 18/04/2001 Nam La Hủ 045260582 Mường Tè - Lai Châu 7620211 ĐH QL tài nguyên rừng B00 22,95 T.Tuyển

214 Lò Đức Công 22/06/2001 Nam Thái 051098495 Thuận Châu - Sơn La 7810103 ĐH QTDVDL&LH D01 23,65 T.Tuyển

215 Lường Thị Huyền 04/02/2001 Nữ Thái 051176714 Sông Mã - Sơn La 7810103 ĐH QTDVDL&LH C00 21,05 T.Tuyển

216 Cà Thị Nguyệt 06/11/2001 Nữ Thái 051112029 TP. Sơn La - Sơn La 7810103 ĐH QTDVDL&LH C00 25,85 T.Tuyển

217 Lò Thị Quỳnh 08/10/2001 Nữ Thái 051081316 Thuận Châu - Sơn La 7810103 ĐH QTDVDL&LH C00 25,75 T.Tuyển

218 Nguyễn Trường Sơn 17/10/1998 Nam Kinh 001098004272Mê Linh - Hà Nội 7810103 ĐH QTDVDL&LH A00 21,45 T.Tuyển

219 Lù Thị Thắm 03/07/2001 Nữ Thái 040497515 Điện Biên - Điện Biên 7810103 ĐH QTDVDL&LH C00 25,45 T.Tuyển

220 Sùng A Chư 18/02/2001 Nam H'Mông 040789903 Điện Biên - Điện Biên 7850101 ĐH QLTN&MT A02 21,05 T.Tuyển

221 Lê Đình Hoàng 29/10/1997 Nam Kinh 051019816 TP. Sơn La - Sơn La 7850101 ĐH QLTN&MT A01 19,65 T.Tuyển

222 Vàng Nguyên Hùng 19/07/2001 Nam La Hủ 045260295 Mường Tè - Lai Châu 7850101 ĐH QLTN&MT A00 22,15 T.Tuyển

223 Phạm Hoàng Thiên 27/10/2001 Nam Kinh 051193666 Mai Sơn - Sơn La 7850101 ĐH QLTN&MT B00 22,65 T.Tuyển

224 Vàng Hừ Xá 18/07/2001 Nam La Hủ 045260294 Mường Tè - Lai Châu 7850101 ĐH QLTN&MT A00 25,35 T.Tuyển
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